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TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 và Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 04/02/2016  của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2013 (sau đây viết tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP). Trong thời gian qua, việc triển khai thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã góp phần đảm bảo việc áp dụng Luật XLVPHC được thuận lợi và thống nhất trên toàn quốc cũng như đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Đặc biệt, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng và thi hành các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được đồng bộ, minh bạch, hiệu quả. Tuy nhiên, sau gần 03 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, không đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cụ thể như sau:

Thứ nhất, hiện nay, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP chưa hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật XLVPHC, cụ thể là: Xác định rõ căn cứ sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết định về xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp các quyết định này có sai sót, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết định về xử lý hành chính có sai sót; xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm; giao quyền cho cấp phó áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm vi phạm hành chính; xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu... Việc thiếu quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề nêu trên khiến cho việc XLVPHC trên thực tế còn gặp lúng túng, dẫn đến việc áp dụng pháp luật còn tùy tiện, chưa thống nhất.
Thứ hai, một số quy định trong Nghị định số 81/2013/NĐ-CP chưa cụ thể và chưa phù hợp với thực tiễn. Chẳng hạn như: việc xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức chưa rõ ràng; thời điểm báo cáo định kỳ về quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC chưa phù hợp với thời điểm báo cáo năm theo kế hoạch của các cơ quan đơn vị thực hiện báo cáo, do đó ảnh hưởng đến tính chính xác và đầy đủ của số liệu báo cáo.
Thứ ba, một số biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP không phù hợp không phù hợp với thể thức văn bản hành chính quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ, dẫn đến việc mỗi địa phương áp dụng một cách khác nhau. Bên cạnh đó, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP còn thiếu một số biểu mẫu quan trọng như quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, biên bản xác minh; biên bản giao quyết định xử phạt; biên bản trả lại tang vật, giấy tờ, phương tiện; biên bản và quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp trong trường hợp tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để thực hiện hành vi vi phạm hành chính...

2. Ngày 07/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2016, theo đó, Chính phủ thống nhất về mặt chủ trương cho phép thực hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống bưu điện, đồng thời, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể nội dung nêu trên.

Từ các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP là rất cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất công tác xử phạt vi phạm hành chính trên toàn quốc, đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về XLVPHC.
2. Quan điểm chỉ đạo
Dự thảo Nghị định được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

- Nội dung sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật XLVPHC cũng như thống nhất với các quy định còn lại trong Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

- Bảo đảm phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành.
- Giữ nguyên những quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, chỉ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Nghị định và triển khai thi hành Luật XLVPHC thời gian qua.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thời gian vừa qua,  Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các hoạt động xây dựng dự thảo Nghị định gồm:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 564/QĐ-BTP ngày 01/4/2016);

2. Tổ chức sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;

3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ;

4. Đánh giá tác động dự thảo Nghị định; 

4. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; các cuộc họp với  Bộ, ngành và các cá nhân, tổ chức liên quan về dự thảo Nghị định;

5. Tổ chức .... cuộc khảo sát về nội dung dự thảo Nghị định (ngày..../.../2016 tại.......); tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với dự thảo Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ (có Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).
7. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân (từ ngày..../..../2016 đến ngày...../..../2016).

8. Ngày....../...../2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định để cho ý kiến về dự thảo Nghị định (Báo cáo thẩm định số ..../....ngày..../.../2016). 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Về bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, cụ thể như sau:
1.1. Điều 1 của dự thảo Nghị định gồm 21 khoản, sửa đổi, bổ sung 08/ 34 Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và bổ sung mới 08 Điều. Cụ thể là:
- Chương I Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính): 

+ Sửa đổi, bổ sung 04 Điều: Điều 1, Điều 5, Điều 6, Điều 10;

+ Bổ sung mới 07 Điều: Điều 5a, Điều 6a, Điều 6b, Điều 6c, Điều 7a, Điều 11a, Điều 12a.
- Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC):

+ Sửa đổi, bổ sung 04 Điều: Điều 21, Điều 25, Điều 27, Điều 30;

+ Bổ sung mới 01 Điều: Điều 20a.
1.2. Điều 2 của dự thảo Nghị định gồm 02 khoản:

- Khoản 1: Quy định việc thay thế Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

- Khoản 2: Bãi bỏ khoản 4 Điều 7, khoản 3 Điều 19 và điểm g khoản 2 Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

1.3. Điều 3 của dự thảo Nghị định quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện.
1.4. Điều 4 của dự thảo Nghị định quy định về điều khoản thi hành.
2. Một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Về xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là tổ chức
Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP theo hướng quy định rõ những điều kiện để xác định một tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể: (i) Có đủ các điều kiện để được công nhận là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự; (ii) Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước do người đại diện hoặc người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức thực hiện và vì lợi ích của tổ chức hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2.2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra

Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể việc giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành.
2.3. Về việc giao quyền cho cấp phó

- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP theo hướng: Quy định thống nhất hình thức của văn bản giao quyền (là quyết định giao quyền); trách nhiệm của cấp phó được giao quyền phải thực hiện công việc theo quyết định giao quyền và phải báo cáo cấp trưởng về việc thực hiện công việc được giao quyền; khi giao quyền cho cấp phó, cấp trưởng không thực hiện thẩm quyền xử phạt của mình và phải chịu trách nhiệm liên đới về các quyết định do cấp phó được giao quyền thực hiện trong phạm vi giao quyền.

- Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 6 vào Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, theo đó, người được giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì cũng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, quyết định cưỡng chế theo quy định của Luật XLVPHC.
- Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 7 vào Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể về các trường hợp chấm dứt việc giao quyền.
2.4. Về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện đối với tổ chức vi phạm hành chính

Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 5a vào sau Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể: Thẩm quyền của một số chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với tổ chức được xác định như thẩm quyền phạt tiền và gấp 02 lần giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu của cá nhân vi phạm hành chính nhằm thống nhất cách hiểu và áp dụng trên thực tế.

2.5. Về việc lập biên bản vi phạm hành chính

Dự thảo Nghị định bổ sung vào khoản 2 Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC.
2.6. Về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới quyết định về XLVPHC
Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 6a, Điều 6b và Điều 6c vào sau Điều 6 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể các căn cứ tiến hành việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành quyết định mới về XLVPHC trong trường hợp có sai sót, quy định trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết định này, đồng thời, quy định về trách nhiệm và việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người có thẩm quyền ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót. 
2.7. Về việc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định rõ: Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chỉ được áp dụng khi nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định hình thức xử phạt này đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.

2.8. Về việc thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/NQ-CP, dự thảo Nghị định bổ sung điểm d vào khoản 1 Điều 10 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định việc thu, nộp hộ tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ vào Kho bạc Nhà nước thông qua dịch vụ của hệ thống bưu điện.
2.9. Về việc xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu

Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 11a vào sau Điều 11 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể trình tự, thủ tục xử lý tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu quy định tại Điều 126 Luật XLVPHC.

2.10. Về việc xác định thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm
Trên thực tế, hàng cấm không được lưu thông trên thị trường nên không thể xác định được giá trị tang vật để làm căn cứ xác định thẩm quyền xử phạt. Do đó dự thảo Nghị định bổ sung Điều 12a sau Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trong đó, quy định cụ thể trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm thì không phải tiến hành xác định giá trị tang vật vi phạm. Việc xác định thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo 02 nguyên tắc sau đây: Nếu người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc là người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó; nếu người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc không phải là người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc không phải là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước đó để ra quyết định xử phạt.
2.11 Về quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC
- Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, bao gồm theo dõi việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC, theo dõi việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về XLVPHC và theo dõi việc tuân thủ pháp luật về XLVPHC.
- Dự thảo Nghị định bổ sung vào khoản 2 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP 02 trường hợp thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC, bao gồm: (i) Qua theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC phát hiện việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; và (ii) Khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức phản ánh việc áp dụng pháp luật về XLVPHC chưa chính xác hoặc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
- Dự thảo Nghị định bổ sung điểm a1 vào sau điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định về thẩm quyền ra quyết định kiểm tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
- Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP để quy định cụ thể trách nhiệm của Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL trong việc giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng phòng tư pháp trong việc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện thực hiện việc kiểm tra theo quy định.
- Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP theo hướng: cắt giảm bớt các nội dung yêu cầu báo cáo không thực sự cần thiết, thay đổi thời điểm lấy số liệu báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo của các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo.

2.12. Về hệ thống biểu mẫu 

Dự thảo Nghị định ban hành kèm theo Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP nhằm khắc phục một số tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện (sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP không phù hợp về thể thức và không đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bổ sung mới một số biểu mẫu để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở áp dụng thống nhất, đồng bộ).
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy còn một số vấn đề sau đây có ý kiến khác nhau cần xin ý kiến Chính phủ, cụ thể: 
- Vấn đề thứ nhất:

- Vấn đề thứ hai:

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 



(Xin gửi kèm theo (i) Báo cáo thẩm định; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (ii) Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính; (iii) Bản thuyết minh chi tiết; (iv) Báo cáo đánh giá tác động; (v) Báo cáo sơ kết; (vi) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý).
	 Nơi nhận:
 - Như trên;

 - Văn phòng Chính phủ;
 - Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (3b).
	 BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long


DỰ THẢO








PAGE  
3

